LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 25 (Từ ngày 06/03 đến ngày 10/03/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
06/03
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	49
	Tập đọc
	Phong cảnh đền Hùng. GDQPAN BS
	GAĐT - máy

	
	
	3
	121
	Toán
	KTĐK (giữakìII)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	49
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ.
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	49
	T.Anh-B
	Unit 15: Lesson 2
	

	
	
	6
	49
	Khoa học
	ÔTVC&NL-thay: AT và tránh lãng phí khi sdụng điện (T2)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	GDPTTNTT Bài 8: PTTN do các con vật gây ra
	GAĐT - Máy 

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
07/03
	
Sáng
	1
	49
	T.L.Văn
	Tả đồ vật (K.tra viết) - THAY thành OT thuyết trình tranh luận về các vấn đề xã hội
	GAĐT - máy

	
	
	2
	122
	Toán
	Bảng đơn vị đo thời gian
	GAĐT - máy

	
	
	3
	25
	K.chuyện
	Vì muôn dân.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	49
	Song ngữ
	Surface area of a cuboid and a cube
	

	
	
	6
	49
	Thể dục
	Phối hợp chạy và bật nhảy -TC  “Chuyền nhanh, nhảy nhanh” 
	

	
	
	7
	25
	Mĩ thuật
	Cuộc sống quanh em
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	HBH: Em vẫn nhớ trường xưa - Trần Thanh Sơn
	GAĐT - máy

	
Tư
08/03
	
Sáng
	1
	50
	Tập đọc
	Cửa sông. BS
	GAĐT - máy

	
	
	2
	123
	Toán
	Cộng số đo thời gian
	GAĐT - máy

	
	
	3
	25
	Chính tả
	Nghe viết: Ai là thủy Tổ của loài người. BS 
	GAĐT - máy

	
	
	4
	25
	Đọc sách
	CĐ7 - Bài 1: Tinh thần đ. kết. GT một số sách kĩ năng sống về tình đoàn kết, yêu thương.
	Máy

	
	
Chiều
	5
	50
	Khoa học
	Ôn tập: Vật chất và năng lượng
	GAĐT - máy

	
	
	6
	25
	Lịch sử
	Sấm sét đêm giao thừa
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	The World Around Us
	

	
Năm
09/03
	
Sáng
	1
	50
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	50
	T.Anh-B
	Unit 15: Lesson 3
	Máy

	
	
	3
	49
	Tin học
	Bài 2: Câu lệnh lặp lòng nhau
	

	
	
	4
	 
	Toán
	Trừ số đo thời gian
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	A simple circuit
	

	
	
	6
	25
	Địa lý
	Châu Phi
	GAĐT - máy

	
	
	7
	25
	Kỹ thuật
	Lắp xe ben
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
10/03
	
Sáng
	1
	50
	Tin học
	Bài 2: Câu lệnh lặp lòng nhau
	

	
	
	2
	50
	T.L.Văn
	Tập viết đoạn đối thoại
	GAĐT - máy

	
	
	3
	125
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	4
	50
	Thể dục
	Bật cao - TC “Chuyền nhanh, nhảy nhanh” - BS
	

	
	
Chiều
	5
	25
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng giữa kì II
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Yêu quý mẹ và cô
HĐ1: Làm bưu thiếp chúc mừng bà....
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	The World Around Us
	


Ngày 03 tháng 03  năm  2023
Tổ trưởng


Vũ Thị Thu Hương

*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)	

